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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2009 

CHỈ THỊ  
Về việc tăng cường hoạt ñộng phòng, chống tác hại thuốc lá 

 

 

Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều loại bệnh nguy hiểm gây chết người như ung 

thư phổi, nhồi máu cơ tim, xơ vữa ñộng mạch… Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế 

giới vào năm 2020 số người chết do thuốc lá gây ra sẽ nhiều hơn tổng số người chết 

do HIV/AIDS, lao, tai nạn giao thông. Trước những tác hại to lớn của thuốc lá, ngày 

14 tháng 8 năm 2000 Chính phủ ñã ban hành Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP về 

“Chính sách Quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá” trong giai ñoạn 2000 - 2010 và 

ngày 10 tháng 5 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành Chỉ thị số 12/2007/CT-

TTg về việc tăng cường các hoạt ñộng phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ngày 21 

tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ñã ký Quyết ñịnh số 1315/Qð-TTg về việc 

phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá. 

Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua ñã thực hiện tốt cuộc vận ñộng 

không hút thuốc lá và tích cực triển khai Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá, 

các quy ñịnh về cấm hút thuốc, quảng cáo thuốc lá. Tuy nhiên tỷ lệ người dân hút 

thuốc lá vẫn còn cao, nhất là ñối tượng trẻ em và học sinh, sinh viên. 

ðể nâng cao nhận thức người dân về tác hại thuốc lá ñối với sức khỏe và kinh tế 

của bản thân và gia ñình, ñảm bảo quyền bảo vệ sức khỏe của những người không hút 

thuốc lá, ñồng thời ñể thực hiện nếp sống văn hóa lành mạnh nơi công cộng, trường 

học, bệnh viện, công sở, khu vui chơi giải trí… Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu 

các Sở - Ban - Ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Mặt trận, ñoàn thể các cấp 

tăng cường thực hiện các hoạt ñộng phòng, chống tác hại thuốc lá với các nội dung 

như sau: 

1. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá: 

- Hàng năm tổ chức mít tinh, hội thảo hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 

31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá; 
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- Các sở - ngành, ñoàn thể, quận - huyện tham gia kế hoạch thực hiện chương 

trình phòng, chống tác hại thuốc lá của thành phố và xây dựng kế hoạch thực hiện 

phòng, chống tác hại thuốc lá của ngành mình, ñơn vị mình. 

- ðẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục về tác hại của thuốc lá dưới nhiều 

hình thức sinh ñộng, hiệu quả trên các phương tiện thông tin ñại chúng, trong các cơ 

quan công sở và cộng ñồng nhằm nâng cao nhận thức và thay ñổi hành vi của người 

dân, hạn chế tiến tới không sử dụng và mời thuốc lá trong các tiệc cưới, ñám tang, lễ 

hội và trong các cuộc vui của gia ñình, bè bạn; 

- Thực hiện nghiêm các quy ñịnh cấm hút thuốc lá ở nơi làm việc và nơi công 

cộng: tại các cuộc họp, tại trụ sở cơ quan, nhà trường, nhà trẻ, các cơ sở y tế, rạp hát, 

các khu vực sản xuất, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông 

công cộng. Tại những nơi cấm hút thuốc lá, phải treo biển có chữ hoặc biểu tượng 

“Cấm hút thuốc lá”; 

- Tại các nơi công cộng như nhà văn hóa, thư viện, nhà thi ñấu thể thao, sân vận 

ñộng có mái che, trung tâm triển lãm, phòng ñợi của nhà ga, bến xe, sân bay, bến 

cảng và khu vui chơi giải trí trong nhà, các nhà hàng, quán bar, karaoke, khách sạn, 

vũ trường cần bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá; 

- Thanh tra các sở - ngành và các ñơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm các quy ñịnh về phòng, chống tác hại thuốc lá của Chính 

phủ.  

2. Phân công thực hiện:  

a) Sở Y tế: 

- Chủ trì phối hợp với các sở - ngành, ñoàn thể, các quận - huyện ñể xây dựng kế 

hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá; 

theo dõi việc thực hiện, tổng hợp kết quả và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và 

Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia; 

- Tổ chức mít tinh, hội thảo, triển lãm về phòng, chống tác hại thuốc lá; 

- ðẩy mạnh các hoạt ñộng phòng, chống tác hại thuốc lá trong các cơ sở y tế và 

xây dựng “bệnh viện không thuốc lá” tiến ñến “cơ sở y tế không thuốc lá”; 

- Biên soạn và cung cấp các tài liệu truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá 

và biện pháp cai nghiện thuốc lá cho các sở - ngành, ñoàn thể, các quận - huyện ñể 

triển khai trong cộng ñồng; 
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- Cùng với Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai các hoạt ñộng truyền 

thông giáo dục sức khỏe phòng, chống tác hại thuốc lá tại cộng ñồng và xây dựng các 

cộng ñồng không thuốc lá, khu vực công cộng không thuốc lá. 

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Phối hợp với Sở Y tế hàng năm tổ chức hội thảo, mít tinh hưởng ứng Ngày thế 

giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá; 

- Phát ñộng phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia ñình văn hóa, khu phố 

văn hóa, ấp văn hóa không có người hút thuốc; khuyến khích, vận ñộng nhân dân 

không hút thuốc lá trong các lễ hội, các cuộc vui gia ñình, tiệc cưới, ñám tang… 

c) Sở Thông tin và Truyền thông:   

- Tăng cường các hoạt ñộng truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trên các 

phương tiện thông tin ñại chúng, tại các khu dân cư, khu vực công cộng;  

- Kiểm tra và xử phạt hành chính ñối với những vi phạm quy ñịnh về quảng cáo 

thuốc lá; 

- Phối hợp với ðài Truyền hình thành phố, ðài Tiếng nói nhân dân thành phố và 

các Báo xây dựng các phóng sự, bài viết về tác hại của thuốc lá ñối với sức khỏe, ảnh 

hưởng của thuốc lá ñến kinh tế xã hội; tăng thời lượng phát sóng và ñăng tải thông tin 

về phòng, chống tác hại của thuốc lá, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại 

thuốc lá và các biện pháp cai nghiện thuốc lá, hạn chế tối ña việc ñăng tải các tác 

phẩm có cảnh hút thuốc lá. 

d) Sở Giáo dục và ðào tạo: 

- Phối hợp với Sở Y tế phát ñộng các hội thi tìm hiểu về phòng, chống tác hại 

thuốc lá, xây dựng các chương trình ngoại khóa về tác hại của thuốc lá cho học sinh 

các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông nhằm tăng cường kiến thức và kỹ 

năng phòng, chống tác hại thuốc lá;  

- ðẩy mạnh cuộc vận ñộng không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện 

“trường học không thuốc lá”. 

ñ) Sở Công Thương: 

- ðẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc những trường hợp 

vi phạm quy ñịnh về kinh doanh thuốc lá ñiếu, bán buôn, bán lẻ thuốc lá và quảng 

cáo khuyến mại thuốc lá; 
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- Phối hợp lực lượng cảnh sát kinh tế, tăng cường các biện pháp ngăn chặn và xử 

lý nghiêm việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn, 

mác; tiếp tục tăng cường kiểm tra chống buôn lậu thuốc lá; 

- Chỉ ñạo thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh về việc bán lẻ thuốc lá và cấm bán 

thuốc lá cho trẻ em dưới 18 tuổi theo ñúng Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 

tháng 8 năm 2000 của Chính phủ; 

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất thuốc lá trong việc thực hiện các quy ñịnh 

về tiêu chuẩn chất lượng sản xuất thuốc lá ñiếu; 

- Chỉ ñạo các doanh nghiệp không ñược phép ñầu tư mở rộng hoặc ñầu tư vượt 

quá tổng năng lực sản xuất thuốc lá ñiếu hiện tại ñã ñược cấp giấy phép; 

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra vệ sinh an toàn lao ñộng của công nhân và vệ 

sinh an toàn của sản phẩm thuốc lá ở các nhà máy sản xuất thuốc lá. 

e) Sở Kế hoạch và ðầu tư: 

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan trong việc quản lý ñầu 

tư ngành công nghiệp thuốc lá theo quy ñịnh của Chính phủ; chủ ñộng ñề xuất các 

biện pháp xử lý ñối với các cơ sở liên doanh hợp tác sản xuất với nước ngoài vi phạm 

pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá. 

g) Công an thành phố: 

- Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra chống buôn lậu 

thuốc lá; 

- Xây dựng phong trào toàn dân tự giác tham gia chống buôn lậu, vận chuyển, 

kinh doanh và tiêu thụ thuốc lá nhập lậu. 

h) Sở Tài chính: 

Cân ñối, ñảm bảo kinh phí cho các hoạt ñộng của chương trình phòng, chống tác 

hại thuốc lá trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các sở - ngành, ñịa 

phương theo chế ñộ quy ñịnh. 

i) Ủy ban nhân dân các quận - huyện và phường - xã, thị trấn: 

- Xây dựng và chỉ ñạo thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trên ñịa 

bàn quận, huyện; 

- ðẩy mạnh hoạt ñộng thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá, phát các 

tin, bài về phòng, chống tác hại thuốc lá, xây dựng các cộng ñồng dân cư không thuốc 
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lá, khu vực công cộng không thuốc lá trên hệ thống loa truyền thanh tại các xã - 

phường, thị trấn; 

- Mỗi quận, huyện chọn một phường - xã, thị trấn ñể chỉ ñạo ñiểm xây dựng 

cộng ñồng không thuốc lá ñể rút kinh nghiệm nhân rộng trên toàn ñịa bàn. 

k) ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ñoàn thể thành phố phối 

hợp với ngành y tế thành phố và các cơ quan nhà nước có liên quan vận ñộng các 

tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực vào các hoạt ñộng phòng, chống 

tác hại thuốc lá ñể bảo vệ sức khỏe và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của 

nhân dân. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện và Mặt trận, ñoàn thể các cấp tích cực hưởng ứng thực 

hiện các hoạt ñộng phòng, chống tác hại thuốc lá, từng bước tiến ñến xây dựng thành 

phố văn minh hiện ñại không thuốc lá./. 
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